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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Năng lượng và sự phát triển bền vững (Energy and Sustainable Development)
Mã số học phần: 7110312
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 25;		Bài tập: 5;		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phan Quang Văn	0302-08
2. ThS. Đào Trung Thành	1103-05
3. ThS. Trần Thị Ngọc	1103-10
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi Trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần này, giúp sinh viên nắm được kiến thức về năng lượng nói chung, như các dạng năng lượng, xu thế phát triển năng lượng trong tương lai. Các công trình dân sinh gắn liền với sử dụng năng lượng bền vững. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các dạng năng lượng và xu thế phát triển năng lượng bền vững
4.1.2. Khái quát về nguyên lý sản xuất năng lượng
4.1.3. Quan hệ giữa các công trình dân sinh và năng lượng
4.1.4. Năng lượng điện bền vững
4.1.5. Năng lượng bền vững trong giao thông vận tải
4.1.6. Chính sách năng lượng và sự phát triển bền vững
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề;
4.2.3. Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, sách tham khảo phục vụ học tập.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Khái quát chung về các dạng năng lượng và phát triển bền vững; các nguyên lý sản xuất năng lượng; các công trình dân sinh và năng lượng; năng lượng điện cho phát triển bền vững; năng lượng cho giao thông vận tải; một số chính sách về năng lượng và phát triển bền vững. 
Nội dung học phần gồm 11 chương:
Chương 1. Nhu cầu năng lượng và các dạng năng lượng
Chương 2. Nguồn năng lượng và sự phát triển bền vững.
Chương 3. Năng lượng trong tương lai.
Chương 4. Cơ sở của khoa học năng lượng
Chương 5. Hiệu quả năng lượng trong xây dựng nhà.
Chương 6. Năng lượng mặt trời cho công trình nhà.
Chương 7. Hệ thống năng lượng điện trung tâm.
Chương 8. Sự phân bố nguồn năng lượng điện.
Chương 9. Năng lượng trong giao thông vận tải.
Chương 10. Năng lượng sinh học và các dạng năng lượng khác.
Chương 11: Chính sách năng lượng và phát triển bền vững
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nhu cầu năng lượng và các dạng năng lượng
	3
	

	1.1
	Năng lượng và nền văn minh nhân loại
	
	4.1.1

	1.2
	Cung cấp và tiêu thụ năng lượng toàn cầu
	
	4.1.1

	Chương 2
	Nguồn năng lượng và sự phát triển bền vững
	3
	

	2.1
	Tiêu chuẩn cho năng lượng bền vững
	
	4.1.1

	2.2
	Những hạn chế của năng lượng sử dụng hóa thạch
	
	4.1.1

	2.3
	Những thuận lợi và khó khăn của năng lượng tái tạo
	
	4.1.1

	Chương 3
	Năng lượng trong tương lai
	3
	

	3.1
	Tầm nhìn và kế hoạch năng lượng 
	
	4.1.1

	3.2
	Tương lai của năng lượng tái tạo
	
	4.1.1

	3.3
	Biến đổi khí hậu toàn cầu và phát thải Carbon
	
	4.1.1

	Chương 4
	Cơ sở của khoa học năng lượng
	3
	

	4.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.2

	4.2
	Cơ sở khoa học của năng lượng
	
	4.1.2

	4.3
	Năng lượng cơ học
	
	4.1.2

	4.4
	Năng lượng nhiệt
	
	4.1.2

	4.5
	Năng lượng hóa học
	
	4.1.2

	4.6
	Năng lượng mặt trời
	
	4.1.2

	4.7
	Năng lượng nguyên tử
	
	4.1.2

	4.8
	Năng lượng điện
	
	4.1.2

	Chương 5
	Hiệu quả năng lượng trong xây dựng nhà
	3
	

	5.1
	Các khu nhà ở tập trung
	
	4.1.3

	5.2
	Giới thiệu phương pháp tính toán sự mất nhiệt
	
	4.1.3

	5.3
	Sự mất nhiệt qua cửa sổ nhà
	
	4.1.3

	5.4
	Sự mất nhiệt qua trần, nền và tường nhà
	
	4.1.3

	5.4
	Sự mất nhiệt do rò rỉ, thẩm thấu
	
	4.1.3

	5.5
	Hệ thống thông gió và điều hòa 
	
	4.1.3

	Chương 6
	Năng lượng mặt trời cho công trình nhà
	3
	

	6.1
	Nguồn năng lượng mặt trời
	
	4.1.3

	6.2
	Nhiệt mặt trời bị động
	
	4.1.3

	6.3
	Tải lạnh
	
	4.1.3

	6.4
	Hệ thông nước nóng trong nhà
	
	4.1.3

	6.5
	Nước nóng do bộ thu nhiệt mặt trời
	
	4.1.3

	Chương 7
	Hệ thống năng lượng điện trung tâm
	3
	

	7.1
	Khái quát chung
	
	4.1.4

	7.2
	Công nghệ trong năng lượng điện
	
	4.1.4

	7.3
	Lợi ích năng lượng điện hiện đại
	
	4.1.4

	7.4
	Hạ tầng năng lượng điện
	
	4.1.4

	7.5
	Tính kinh tế của nhà máy điện trung tâm
	
	4.1.4

	Chương 8
	Sự phân bố nguồn năng lượng điện.
	3
	

	8.1
	Phân bố nhà máy phát điện
	
	4.1.4

	8.2
	Lưu điện
	
	4.1.4

	8.3
	Động cơ điện và hiệu quả Carnot
	
	4.1.4

	8.4
	Hệ thống kết hợp nhiệt và điện
	
	4.1.4

	Chương 9
	Năng lượng trong giao thông vận tải.
	3
	

	9.1
	Sử dụng năng lượng trong giao thông vận tải
	
	4.1.5

	9.2
	Công nghệ, hiệu quả và sự phát thải trong lưu thông đường cao tốc
	
	4.1.5

	9.3
	Công nghệ các phương tiện vận tải
	
	4.1.5

	Chương 10
	Năng lượng sinh học và các dạng năng lượng khác
	3
	

	10.1
	Khái niệm
	
	4.1.5

	10.2
	Tiềm năng của nhiên liệu sinh học
	
	4.1.5

	10.3
	Nhiên liệu Ethanol và Diesen sinh học
	
	4.1.5

	Chương 11
	Chính sách năng lượng và phát triển bền vững
	
	

	11.1
	Khái niệm
	
	4.1.6

	11.2
	Giải pháp chính sách
	
	4.1.6

	11.3
	Giải pháp xã hội
	
	4.1.6

	11.4
	Viễn cảnh quốc tế về chính sách năng lượng
	
	4.1.6

	11.5
	Chính sách năng lượng của Việt Nam
	
	4.1.6


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Áp dụng phương pháp giảng dạy MindMap và sử dụng các phần mềm Autocad, ventsim trong các bản vẽ kỹ thuật, mô phỏng minh họa trong giảng dạy
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Cho sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất và công tác vệ sinh an toàn nơi làm việc
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tiểu luận
	- Nộp báo cáo tiểu luận đúng hạn
- Thuyết trình kết quả thực hiện trước tập thể
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] 	Đặng Đình Cung. Năng lượng và phát triển bền vững. Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam (http://www.nangluongnhiet.vn/nangluong/328-nang-luong-va-phat-trien-ben-vung). 
[2] 	John Randolph and Gilbert M. Masters. Energy for Sustainability. Island Press; 1718 Connecticut Ave., NW; Suite 300; Washington, D.C., 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Nhu cầu năng lượng và các dạng năng lượng
1.1. Năng lượng và nền vănminh nhân loại
1.2. Cung cấp và tiêu thụ năng lượng toàn cầu
Chương 2: Nguồn năng lượng và sự phát triển bền vững
2.1. Tiêu chuẩn cho năng lượng bền vững
2.2. Những hạn chế của năng lượng sử dụng hóa thạch
2.3.Những thuận lợi và khó khăn của năng lượng tái tạo
	8
	
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.5 của Chương 1.Nội dung từ mục 2.1 đến 2.2 của Chương 2.
+ Tra cứu nội dung về năng lượng trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 1 và 2, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	2
	Chương 3: Năng lượng trong tương lai
3.1. Tầm nhìn và kế hoạch năng lượng 
3.2. Tương lai của năng lượng tái tạo
3.3. Biến đổi khí hậu toàn cầu và phát thải Carbon
	8
	
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.3 đến 2.4 của Chương 3. Nội dung từ mục 3.1 đến 3.3 của Chương 3.
+ Tra cứu nội dung về năng lượng trong tương lai [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 2 và 3, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	3
	Chương 4: Cơ sở của khoa học năng lượng
4.1. Khái niệm chung
4.2. Cơ sở khoa học của năng lượng
4.5. Năng lượng cơ học
4.6. Năng lượng nhiệt
4.7. Năng lượng hóa học
4.8. Năng lượng mặt trời
4.9. Năng lượng nguyên tử
4.7. Năng lượng điện
	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.4 đến 3.9 của Chương 3. Nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 của Chương 4.
+ Tra cứu nội dung về các dạng năng lượng trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 3 và 4, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	4
	Chương 5: Hiệu quả năng lượng trong xây dựng nhà
5.1. Các khu nhà ở tập trung
5.2. Giới thiệu phương pháp tính toán sự mất nhiệt
5.3. Sự mất nhiệt qua cửa sổ nhà
5.4. Sự mất nhiệt qua trần, nền và tường nhà
5.5. Sự mất nhiệt do rò rỉ, thẩm thấu
5.6. Hệ thống thông gió và điều hòa 
Chương 6: Năng lượng mặt trời cho công trình nhà
6.1. Nguồn năng lượng mặt trời
6.2. Nhiệt mặt trời bị động
6.3. Tải lạnh
6.4. Hệ thông nước nóng trong nhà
6.5. Nước nóng do bộ thu nhiệt mặt trời

	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.1 đến 5.4 của Chương 5. Nội dung mục 6.1 của Chương 6.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 5 và 6, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	5
	Chương 7: Hệ thống năng lượng điện trung tâm
7.1. Khái quát chung
7.2. Công nghệ trong năng lượng điện
7.3. Lợi ích năng lượng điện hiện đại
7.4. Hạ tầng năng lượng điện
7.5. Tính kinh tế của nhà máy điện trung tâm
Chương 8: Sự phân bố nguồn năng lượng điện.
8.1. Phân bố nhà máy phát điện
8.2. Lưu điện
8.3. Động cơ điện và hiệu quả Carnot
8.4. Hệ thống kết hợp nhiệt và điện
	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 7.2 đến 6.4 của Chương 7. Nội dung từ mục 8.1 đến 7.4 của Chương 8.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 7 và 8, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	6
	Chương 9: Năng lượng trong giao thông vận tải.
9.1. Sử dụng năng lượng trong giao thông vận tải
9.2. Công nghệ, hiệu quả và sự phát thải trong lưu thông đường cao tốc
9.3. Công nghệ các phương tiện vận tải
	6
	2
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 9.1 đến 9.3 của Chương 9. 
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 9, tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.


	7
	Chương 10. Năng lượng sinh học và các dạng năng lượng khác
10.1. Khái niệm
10.2. Tiềm năng của nhiên liệu sinh học
10.3. Nhiên liệu Ethanol và Diesen sinh học
	6
	2
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 10.1 đến 10.3 của Chương 10.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 9 và 10, tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.

	8
	Chương 11: Chính sách năng lượng và phát triển bền vững
11.1. Khái niệm
11.2. Giải pháp chính sách
11.3. Giải pháp xã hội
11.4. Viễn cảnh quốc tế về chính sách năng lượng
11.5. Chính sách năng lượng của Việt Nam
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	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 11.2 đến 11.5 của Chương 11.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 11, tài liệu [1].
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